
Số

TT
Khu vực, đường, đoạn đường Đơn giá

I THỊ TRẤN ĐINH VĂN

1 Quốc lộ 27

- Từ giáp Bình Thạnh đến Cống xoan 524

- Từ Cống Xoan đến ngã ba Gia Thạnh (thửa 91,TBĐ 73) 785

-
Từ ngã ba Gia Thạnh (hết thửa 91, TBĐ 73) đến ngã ba Đoàn Kết (thửa số

201 tờ bản đồ 69)
1,047

-
Từ ngã ba Đoàn Kết (hết thửa 201,TBĐ 69) đến đường vào tổ 4 Văn Tâm

(thửa số 367, TBĐ 63)
1,500

-
Từ đường vào tổ 4 Văn Tâm (hết thửa 367, TBĐ 69) đến cầu Cổ Gia (thửa

587,TBĐ 63)
1,800

-
Từ cầu Cổ Gia (hết thửa 587, TBĐ 62) đến hết nhà ông Trần Đức Hải

(thửa 331,TBĐ62)
2,500

-
Từ ngã ba Bưu Điện huyện(hết thửa 331, TBĐ 62) đến ngã tư Quyền

Lượng hết đất ông Thăng (thửa 366, TBĐ 61)
3,000

-
Từ nhà ông Quyền Lưỡng (thửa 903, TBĐ 61) đến hết đất bà K' Duyên

(thửa 199, TBĐ 61)
3,500

- Từ hết đất bà K' Duyên (hết thửa 199, TBĐ 61) đến cống Kiểm Lâm 3,000

- Từ cống Kiểm Lâm đến hết đất Hà Khoa ( thửa 103, tờ  BĐ 59) 2,800

-
Từ hết đất Hà Khoa ( thửa 103,TBĐ 59 ) đến ngã ba ( đại lý vật liệu Lâm

Hà, thửa số 222,TBĐ 56)
1,800

-
Từ ngã ba ( đại lý vật liệu Lâm Hà, hết thửa 222, TBĐ 56) đến giáp xã Đạ

Đờn.
1,500

2 Tỉnh Lộ 725

- Từ ngã ba Sơn Hà đến cống hết đất ông Trường ( thửa số 1077, TBĐ 58 ) 1,044

- Từ cống hết đất ông Trường ( thửa số 1077, TBĐ số 58) đến cầu Tân Văn 782

   ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỈNH LÂM ĐỒNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012

                                                                                       Đơn vị tính: nghìn đồng/m2.

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ

(Kèm theo Quyết định số 82 /2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12  năm 2011 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
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Số

TT
Khu vực, đường, đoạn đường Đơn giá

3 Đường Đinh Văn - Ba Cảng

- Từ ngã ba Quảng Đức đến hết Trường tiểu học Đinh Văn V 1,311

-
Từ hết trường TH Đinh Văn V tới ngã ba nhà ông Miền ( thửa số 12, tờ

BĐ 71)
1,049

-
Từ ngã ba nhà ông Miền ( hết thửa số 12, tờ BĐ 71) đến hết cống ông Hữu

( thửa số 46, tờ BĐ 76)
794

-
Từ hết cống ông Hữu ( hết thửa số 46, tờ BĐ 76) đến hết đất ông Thành

(thửa số 270, tờ BĐ 82)
662

-
Từ hết đất ông Thành ( hết thửa số 270, tờ BĐ 82 ) đến ngã ba chợ Hòa

Lạc ( giáp thửa 304, TBĐ 86)
441

- Từ ngã ba chợ Hòa Lạc (thửa 304, TBĐ 86) đến cầu Hòa Lạc 331

- Từ cầu Hòa Lạc đến giáp Đức Trọng 300

4 Đường nhánh của tổ dân phố

- Đường nhánh Xoan - Đa Huynh 103

- Đường nhánh Cô Gia 103

- Đường nhánh Bồ Liêng-Re Nhắc 103

- Đường nhánh Pot Pe-Con Tách Đăng 103

- Đường nhánh Hòa Lạc 103

- Đường nhánh Đa Rơ Măng - Bang Pung 103

5 Các nhánh của tuyến QL 27

-
Từ nhà ông Thông kiểm lâm ( thửa số 116, TBĐ số 78) Gia Thạnh đến hết

đường
103

- Từ nhà ông Tâm Gia Thạnh ( thửa số 107, TBĐ số 78) đến hết đường 130

* Từ ngã ba Gia Thạnh  đến hết đường

- Từ ngã Gia Thạnh (thửa 90, TBĐ 73) đến cống N1-11 209

- Từ cống N1-11 đến ngã tư xạc bình (thửa 151, TBĐ 52) 178

* Đường từ cơ quan cầu đường đến đường Đinh Văn - Ba Cảng

- Từ cầu đường - kênh N1-11 156

- Từ kênh N1-11 đến hết đường (thửa 196, TBĐ 72) 105

-
Đường từ nhà bà Gléo ( thửa số 493, TBĐ 69) khu phố Cô Gia đến hết

đường
104

- Đường từ nhà ông Hường ( thửa số 201, TBĐ 68) đến hết đường 206

- Đường từ nhà ông Tú ( thửa số 121, TBĐ 68 ) đến hết đường 206

- Đường từ nhà ông Thìn ( thửa số 74, TBĐ 68) đên hết đường 155

- Đường từ VLXD Mai Toản ( thửa số  556, TBĐ 63) đên hết đường 155

2

DiaO
cO

nli
ne

.vn



Số

TT
Khu vực, đường, đoạn đường Đơn giá

- Đường từ Cổ Gia đến hết nhà ông Lộc ( thửa 401, TBĐ 63) 123

-
Đường từ nhà bà Nhuận ( bưu điện ) thửa 463, TBĐ 62 đến nhà ông Táu

(thửa 123, TBĐ 66)
207

- Đường từ QL 27 đến hết đất nhà ông Hòa ( thửa 26, TBĐ 66) 209

- Đoạn còn lại (hết thửa 26, TBĐ 66 đến hết đường) 156

* Đường vào trụ sở UBND huyện

- Từ QL 27 đến ngã ba vào khu phố Se Nhắc 2,076

- Từ ngã ba vào khu phố Se Nhắc đến ngã ba ( Quán Phô tô) thửa số

629,TBĐ số 61
1,457

- Đường từ ngã ba khu phố Sê Nhắc đến hết đất ông Phạm Mâu ( thửa

790, TBĐ 61)
206

- Từ hết quán pho to ( thửa 629, TBĐ 61) đến hết đường 259

- Từ Trụ sở thanh tra Huyện đến hết đất ông Vũ Quang Thành ( thửa 62,

TBĐ 66)
259

-  Đường từ đại lý Bình ( thửa 130, TBĐ 61) Bồ Liêng đến hết đường 206

* Đường từ ngã ba Long Hương ( thửa số 324, TBĐ 59) - sông Đa Dâng

- Từ QL 27 đến hết đất bà Xuân ( thửa 86, TBĐ 61) 259

- Đoạn còn lại ( hết thửa 86, TBĐ 61 đến hết đường) 206

*
Đường từ nhà ông Quý ( QL 27) thửa số 104, TBĐ số 68 vào hết khu phố

Riông Se

-Từ kênh N1-9- hết đất nhà ông Sỹ ( thửa số 304, TBĐ số 21 ) 156

- Đoạn còn lại (hết thửa 304, TBĐ 21 đến hết đường) 105

- Đường từ nhà ông Chiến ( thửa số 424 TBĐ số 68) đên đập tràn 206

-
Đường từ nhà bà Phương ( thửa số 17, TBĐ số 64) đến hết đường vào đồi

độc lập tổ 6 Văn Tâm
156

* Đường từ QL 27 đi đập tràn

- Từ hết đất ông Kim ( QL 27) thửa số 83, TBĐ số 63-ngã tư 259

- Từ ngã tư đên đập tràn 206

-
Đường từ nhà ông Ba cà phê ( thửa số 582, TBĐ số 63) đường đi đập tràn

(thửa số 02, TBĐ số 63)
206

-
Đường từ nhà ông Niên ( thửa số 349, TBĐ số 62 ) - giáp đất ông Cảnh

(thửa số 196, TBĐ số 62)
259

- Đường từ hết đất ông Trần Đức Hải (thửa 331, TBĐ 62) đến hết đường 419

-
Đường từ nhà ông Cao Xuân Trường ( thửa số 101, TBĐ số 62) đến nhà

ông Hòa bến xe
208

- Đường từ hết bà Việt ( thửa số 245, TBĐ số 62)- mương tiêu 419

- Đường từ VLXD sang (thửa số 150, TBĐ số 62)- mương tiêu 625
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Số

TT
Khu vực, đường, đoạn đường Đơn giá

-
Đường từ quán Quyền Lượng ( thửa số 150, TBĐ số 62) - mương tiêu

(phía đông chợ Lâm Hà)
1,450

- Đường từ Ngân Hàng - mương tiêu 682

-
Đường từ ngã 4 Long Hương ( thửa số 266, TBĐ số 59) - ruộng khu phố

Bồ Liêng
313

- Đường từ VLXD Lâm Hà đến hết đường vào xóm ông Du Hành 208

*
Đường từ nhà ông Trác ( thửa số 01, TBĐ số 56 ( giáp trạm giống) - đến

nghĩa trang dân tộc khu phố Bồ Liêng - Se Nhắc

- Từ hết đất nhà ông Dui đến cống N1 - 1 209

- Cống N1-1 đến nghĩa trang dân tộc 105

6 Đường từ ngã bà bệnh viện đi đoàn kết

- Từ hết nhà ông Hiện QL 27 đên hết cống N1-9 313

- Cống N1-9 đến ngã ba ông Tống Văn Dũng ( thửa số 400, TBĐ số 27) 209

- Đoạn còn lại 103

7 Đường đi ngã ba Nam Hà

- Từ hết đất nhà ông Lê Văn Bảy, cây số 15 đên nghĩa trang TT Đinh Văn 206

- Đoạn còn lại 103

8 Đường nhánh của Đinh Văn - Ba Cảng

- Đường từ nhà ông Hào ( thửa số 499, TBĐ số 63 ) - hết đường 140

- Đường từ nhà ông Nguyễn Thanh Trúc (thửa 248,TBĐ 71)-hết đường 140

- Đường từ nhà ông Hồ Đức Vinh (thửa 118,TBĐ 76)-hết đường 140

- Đường từ nhà ông Ha Pút B (thửa 37,TBĐ 81)-hết đường 105

- Đường từ nhà ông Minh Hoàng (thửa 51,TBĐ 82)-hết đường 105

- Đường từ nhà ông Nhung (thửa 285,TBĐ 84)-hết đường 105

- Đường từ nhà ông Trần Đình Hạ ( thửa số 297, TBĐ số 67 ) - hết đường 159

- Đường từ trường Đinh Văn V (thửa 154, TBĐ 67) đến hết đường 159

- Đường từ nhà ông Đinh Văn Tiến ( thửa 331, TBĐ 67) đến hết đường 159

- Đường từ nhà ông Nguyễn Quang Việt ( thửa235, TBĐ67) đến hết đường 159

- Đường từ nhà ông Miền ( thửa12, TBĐ 71) đến hết đường 156

- Đường từ nhà bà Nguyễn Thị Tuyên ( thửa 275, TBĐ 67) đến hết đường 159

- Đường từ nhà bà Khưu Thị Hưu ( thửa 317, TBĐ 68) đến hết đường 159

- Đường từ nhà ông Nguyễn Long ( thửa 345, TBĐ 68) đến hết đường 159
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Số

TT
Khu vực, đường, đoạn đường Đơn giá

- Đường từ nhà bà Lê Thị Hậu ( thửa 369, TBĐ 68) đến hết đương 159

- Đường từ nhà ông Phương ( thửa  96, TBĐ 71) đến hết đường 159

9 Đường từ cống ông Hữu ( thửa số 46, TBĐ 76) - hết thôn 5

-
Từ cống ông Hữu ( thửa 46, TBĐ 76) đến hết đất nhà ông Trương Đông

(thửa 407, TBĐ 20)
206

-
Từ hết nhà ông Trương Đông ( hết thửa 407, TBĐ) đến hết đất nhà ông Tư

Sài Gòn ( hết thửa 158, TBĐ 12)
154

- Từ cống nhà ông Tư Sài Gòn (hết thửa 158, TBĐ 12 )-đến sông Đa Dâng 103

-
Từ nhà ông Vinh ( thửa 118, TBĐ số 76) đến nhà K Hai ( thửa 135, TBĐ

76 ) TDP Văn Hà
104

- Từ nhà ông Diệu ( thửa 171, TBĐ số 83) đến hết đường 104

- Đường từ nhà ông Đỗ Văn Dũng ( thửa 46, TBĐ 83) - hết đường 104

- Đường từ đất ông Hậu ( thửa 83, TBĐ 63-cống N1/10)đến hết đường 155

-
Đường từ quán ông Vinh ( thửa 56, TBĐ 88) đến hết đất ông Lóng (thửa

162, TBĐ 90)
154

- Đườn từ ngã tư xạc bình đến quán ông Hữu Anh ( thửa 303, TBĐ 86) 154

10 Các đường nhánh của TL725

- Đường từ ngã ba nhà máy nước đết hết đường 165

- Đường từ ngã ba xưởng cưa ông Huệ đến hết đường. 220

II THỊ TRẤN NAM BAN

1 Đất dọc đường tỉnh lộ 725 - Đường Điện Biên Phủ

- Từ giáp xã Mê Linh đến ngã 3 đi trường tiểu học Từ Liêm 331

-
Từ ngã 3 đường vào Trường tiểu học Từ Liêm đến ngã ba đi THCS Từ

Liêm
529

-
Từ ngã ba đi trường THCS Từ Liêm đến ngã ba đường đi Đông Thanh II

(cổng nhà văn hóa TDP Đông Thanh II)
794

-
Từ ngã ba đường Đông Anh II (ông Viên) đến Trạm biến thế điện Thị trấn

Nam Ban
1,588

-
Từ trạm biến thế điện đến ngã 4 đường đi vào khu Chi Lăng - Thành

Công( ngã tư nông trường 4 cũ)
794

-
Từ ngã 4 ( nông trường 4 cũ) đến trụ sở UBND TT Nam Ban hiện nay

(ngã ba cổng TDP văn hóa Ba Đình)
926

- Từ ngã ba cổng văn hóa Ba Đình đến Gia Lâm 1,323

2 Đất trực đường liên xã

- Ngã ba Đông Từ đến ngã 4 Hùng Vương 154

- Từ ngã 4 Hùng Vương đến giáp xã Đông Thanh 103
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Số
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Khu vực, đường, đoạn đường Đơn giá

- Đoạn từ ngã 4 NT4 cũ đến ngã ba đường vào xóm bắc Hà ( chi Lăng III) 110

-
Từ ngã ba vào xóm Bắc Hà Chi Lăng đến ngã 3 Chi Lăng II ( đi xã Nam

Hà và Thác Voi)
95

-
Từ ngã ba Chi Lăng II ( đi xã Nam Hà và Thác Voi) đến dốc võng ( giáp

xã Nam Hà)
94

- Từ bùng binh đường ĐT 725 đến cổng chùa Linh Ẩn 397

- Từ cổng chùa Linh Ẩn đến đỉnh dốc công an ( đường xuống Thác Voi) 159

- Từ đỉnh dốc công an đến đến ngã ba Chi lăng 2 (đi Nam Hà-Thác voi) 93

-
Đường từ ngã ba Nông trường 4 cũ đến cầu Thanh Trì ( giáp xã Đông

Thanh)
93

3 Đường Liên Thôn khu TDP

- Đường từ ngã ba ĐT 725 đến trường tiểu học Từ Liêm 104

- Từ trường tiểu học Từ Liêm đến hồ Từ Liêm. 66

- Đường từ ngã 4 Hùng Vương đến cầu Đông Anh 3. 83

-
Đường từ ngã 3 Đông Thanh II ( Nhà ông Viên) đến ngã 3 Liên Do ( thửa

170 BĐ 22)
124

-
Đường từ ngã ba ( cổng nhà văn hóa TDP Đông Anh I xuống sình 78

Đông Anh 1 ) đến trường tiểu học Nam Ban II
154

- Đường từ tiểu học Nam Ban II đến hồ Bãi Công TDP Thành Công 66

-
Đường từ sau chợ Thăng Long cạnh nhà bà Đĩnh ( thửa số 451, TBĐ số 08

) tới ngã ba giáp đất nhà ông Bùi Đức An  Đông Anh II
103

-

Đường rừ ngã ba đối diện cổng trường tiểu học Nam Ban I đường liên khu

Trưng Vương - Thăng Long đến cổng vào TDP văn hóa Trưng Vương

(Phân viện Nam Ban)

103

-
Đường từ ngã 3 Chi Lăng I giáp đường xuống hồ Bãi Công đến Bãi Công -

 Thành Công.
83

-
Đường từ ngã 4 vào trường mầm non II đến chùa Linh Ẩn ( đường liên

khu Ba Đình)
154

- Đường từ TDP văn hóa Ba Đình vào trường THPT Thăng Long 198

-
Đường từ ngã ba cổng văn hóa TDP Bạch Đằng đến ngã 3 đường liên

TDP Bạch Đằng - Thăng Long.
83

- Đường từ ngã ba xóm Hà Bắc đến giáp xã Mê Linh 83

-
Đường từ ngã ba nhà ông Hữu ( thửa số 79, tờ BĐ 19 ) đến ngã ba đi xóm

Hà Bắc ( cạnh Nhà trẻ TDP Chi Lăng III)
66

- Đường từ hồ Bãi Công đến đến giáp xã Mê Linh 66

-
Đường từ ngã ba ( sân bóng Chi Lăng II - III ) đến ngã ba đường đi Nam

Hà.
66

- Đường từ ngã ba nhà ông Sắc đến ngã ba giáp đất nhà ông An Đông Anh II 66
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Số
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Khu vực, đường, đoạn đường Đơn giá

- Đường từ ngã ba giáp nhà ông An Đông Anh II đến giáp xã Đông Thanh 66

- Đường từ ngã ba giáp nhà ông Luân - Hiếp đến hồ Từ Liêm 66

-
Đường từ ngã ba trường THCS Từ Liêm đến ngã ba đi Đông Anh I , hồ

Từ Liêm
66

- Đường từ hồ Từ Liêm đến đường liên TDP Đông Anh I 66

-
Đường từ ngã ba giáp quán sửa xe ông Cấn Đình Dũng đến Trường TH

Nam Ban II
104

-
Đường ngã ba giáp nhà ông Hễ ( thửa số 137, tờ BĐ 31) đến ngã ba giáp

đất nhà ông Tuyển ( thửa số 182, TBĐ 31)
66

-
Đường từ ngã ba nhà văn hóa Bạch Đằng đến thửa số 231 TBĐ 33 (Sình

78 khu Đông Anh I)
66

-
Từ ngã ba đất nhà ông Trần Quang Cải ( thửa 01 tờ BĐ 11 ) đến Hồ Từ

Liêm 2
69

-
Từ ngã ba TL 725 nhà Tình - Hải ( thửa số 44 tờ BĐ 12) đến ngã ba TL

725 nhà văn hóa Từ Liêm 1
69

- Từ ngã ba TL 725 nhà văn hóa Từ Liêm 2 đến giáp xã Mê Linh 88

- Từ cầu Đông Anh 3 đến giáp xã Mê Linh 69

-
Từ ngã ba TL 725 nhà Cúc - Ảnh ( thửa số 102 tờ BĐ 25) đến ngã ba

trường TH Nam Ban 2
69

-
Từ ngã ba Hồ Văn Bảo ( thửa số 166 tờ BĐ 38) đến đỉnh dốc ông Tải

(Thửa số 136 tờ BĐ 43)
88

-
Từ ngã ba Tl 725 nhà Trung -Thanh ( thửa số 67 tờ BĐ 51 ) đến ngã ba

nhà ông Toản - Thước (thửa số 311 tờ BĐ 51)
69

-
Tờ ngã ba TL 725 giáp trụ sở UBND TT Nam Ban đến giáp xã Gia Lâm

(Cầu Treo)
88

-
Từ ngã 4 trường Mầm non 2 đến ngã ba nhà ông Đỗ Văn Lộc ( thửa số 3

BĐ 56)
110

-
Từ ngã ba nhà tình nghĩa ( thửa số 194 tờ BĐ 41 ) đến đất nhà ông

Nguyễn Xuân Hùng ( thửa số 56 tờ BĐ 40)
69

-
Từ ngã ba nhà văn hóa Chi Lăng 1 đến nhà ông Trần Như Nhung ( thửa số

459 BĐ 20)
69

-
Từ ngã ba đường liên xã nhà bà Thảo ( thửa số 01 BĐ 33) đến nhà ông

Lực ( thửa số 285 BĐ 20)
69

- ngã ba đường liên xã nhà bà Tuyết Hợi đến Hồ bà Huân 69

- Từ ngã ba nhà văn hóa Chi Lăng 2 đến ngã 3 Vinh - Dừa (thửa 161 BĐ 31) 69

- Từ ngã ba nhà ông Tình đến đất nhà ông Bùi Văn Tuấn ( thửa 55 BĐ 31) 69

-
Từ ngã ba nhà ông Vũ Văn Vượng ( thửa 265 BĐ 16 ) đến đất nhà ông

Nguyễn Văn Trọng ( thửa số 31 BĐ 17)
69

- Từ ngã ba TL 725 nhà ông Lê Thế Bời đến đất nhà ông Lê Phú Tiềm 69

-
Từ ngã ba nhà Liên Do ( thửa số 170 BĐ 22 ) đến ngã 4 Hùng Vương (đi

Đông Anh 3 -xã Đông Thanh)
99

7

DiaO
cO

nli
ne

.vn



Số

TT
Khu vực, đường, đoạn đường Đơn giá

-
Từ ngã ba nhà Lê Trung Kiên ( thửa số 22 BĐ 22) đến ngã ba nhà ông Cao 

Xuân Khải ( thửa số 6 BĐ 9)
69

-
Đường bê tông khu dân cư sân bóng (cũ) - (phê duyệt giá đất tại QĐ

1902/QĐ-UBND)
953
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